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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18/7/2026
phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm
2045.

Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2045

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là Việt Nam hình thành hệ sinh thái dữ liệu
quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung; phát
triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ
liệu, nền tảng dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung theo kiến trúc thống
nhất. 

Phát huy dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, tư liệu sản xuất quan trọng và
động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh
ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao và các công nghệ số chiến
lược trong phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ thông
minh. Phát triển kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu; từng
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bước tự chủ, làm chủ công nghệ, hạ tầng AI, hạ tầng tính toán hiệu năng cao,
nền tảng và sản phẩm dữ liệu cốt lõi; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu
cá nhân và chủ quyền dữ liệu quốc gia, góp phần phát triển đất nước nhanh,
bền vững trong kỷ nguyên số.

7 nhóm mục tiêu cụ thể

Chiến lược cũng đặt ra các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2023 bao gồm các
nhóm sau:

Nhóm mục tiêu về hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị dữ
liệu

Hoàn thành 100% việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp
luật cốt lõi (Luật, Nghị định, Thông tư) và ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu; bảo đảm hài hòa giữa tạo lập, kết nối, chia sẻ,
khai thác dữ liệu với bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và quyền, lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc ban hành Chiến lược dữ liệu,
Khung kiến trúc và Khung quản trị, quản lý dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh; 100% Từ
điển dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được công bố và kết nối thành công,
tuân thủ chặt chẽ Từ điển dữ liệu quốc gia dùng chung.

100% bộ, ngành, địa phương được đánh giá, xếp hạng hằng năm về mức độ
phát triển và chất lượng dữ liệu; 100% cơ quan, tổ chức xử lý từ 01 triệu bản ghi
dữ liệu trở lên được kiểm toán dữ liệu định kỳ với chu kỳ 02 năm một lần.

Nhóm mục tiêu về phát triển cơ sở dữ liệu và nền tảng dữ liệu dùng
chung

100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và dữ liệu
dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt hoàn thành việc số hóa, chuẩn
hóa, làm sạch theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống"; bảo đảm 100% dữ liệu
thuộc phạm vi này được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia và khai thác
thống nhất thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu
quốc gia (NDOP), trừ các trường hợp đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép
kết nối trực tiếp.

Đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; bảo đảm 100% thủ tục hành
chính, dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp dựa trên việc khai
thác, sử dụng lại thông tin từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia để thực hiện triệt
để nguyên tắc "dữ liệu thay giấy tờ", góp phần cắt giảm thành phần hồ sơ và
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đơn giản hóa thủ tục hành chính, từng bước hình thành năng lực phân tích, dự
báo chiến lược quốc gia phục vụ hoạch định chính sách.

Nhóm mục tiêu về phát triển hạ tầng dữ liệu và hạ tầng tính toán quốc
gia

Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành chính thức 03 Trung tâm dữ liệu quốc
gia theo lộ trình tại Nghị quyết số 175/NQ-CP.

Hoàn thành thiết lập hạ tầng tính toán hiệu năng cao và hạ tầng trí tuệ nhân
tạo tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; ban hành cơ chế và cung cấp quyền truy
cập, sử dụng tài nguyên tính toán dùng chung cho 100% các cơ quan quản lý
nhà nước, viện nghiên cứu và tổ chức đủ điều kiện để phục vụ xử lý dữ liệu lớn,
huấn luyện và triển khai các mô hình AI.

Hạ tầng dữ liệu quốc gia được kết nối đồng bộ với các hạ tầng thiết yếu (truyền
dẫn, năng lượng, số, an ninh mạng); bảo đảm 100% dữ liệu cốt lõi, nền tảng số
trọng yếu được thiết lập cơ chế dự phòng nhiều lớp tại Trung tâm dữ liệu quốc
gia; có khả năng duy trì hoạt động liên tục và khôi phục các dịch vụ dữ liệu thiết
yếu trong thời gian không quá 04 giờ sau khi xảy ra sự cố, thảm họa, bảo đảm
an ninh, chủ quyền dữ liệu quốc gia.

100% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu sử dụng
hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng
trí tuệ nhân tạo và các nền tảng dùng chung quốc gia theo lộ trình, bảo đảm
thống nhất về kiến trúc, kỹ thuật, an ninh, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Nhóm mục tiêu về phát triển dữ liệu và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân
tạo

Bảo đảm 100% các tập dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu mở quốc gia được chuẩn
hóa, bảo đảm chất lượng dễ tiếp cận, dễ khai thác và có khả năng sử dụng lại
để cung cấp nguyên liệu phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, phát
triển, huấn luyện, kiểm thử các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo
và thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới góp phần phát triển kinh tế số và xã
hội số.

Hoàn thành việc chuẩn hóa, làm sạch, gắn nhãn và ẩn danh đối với 100% các
bộ dữ liệu thuộc Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển AI trong các lĩnh vực
thiết yếu (tiếng Việt, internet vạn vật, thời gian thực...) và được tích hợp lên Kho
dữ liệu AI quốc gia.
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Khai thác Kho dữ liệu AI để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực công nghiệp AI và công nghệ dữ liệu Việt Nam; hỗ trợ phát triển, huấn
luyện thành công tối thiểu 150 sản phẩm, dịch vụ dữ liệu và mô hình AI "Make
in Vietnam".

Nhóm mục tiêu về phát triển kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị
trường dữ liệu

100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp dữ liệu mở bảo đảm chất
lượng (không trùng lặp, dư thừa, không tốn công sức và chi phí để xử lý lại dữ
liệu, hoặc thu thập lại dữ liệu), thực hiện công bố dữ liệu mở thường xuyên trên
Cổng dữ liệu mở quốc gia.

90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt được số hoá,
lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên
môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu, tìm
hiểu thuận lợi trên môi trường số; 100% các danh lam thắng cảnh, địa điểm du
lịch trong nước được hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và chia sẻ thông tin rộng
rãi, kết hợp xây dựng các nền tảng số du lịch đồng bộ để quảng bá, phát triển
du lịch Việt Nam, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát
triển bền vững.

Hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Dữ liệu
về sổ lao động điện tử được bảo đảm chuẩn hóa, tích hợp với dữ liệu về học tập
suốt đời, dữ liệu về đào tạo nghề (bao gồm cả đào tạo tại trường và đào tạo,
tích lũy kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) của người
lao động được triển khai, hoàn thiện cho 100% người lao động đóng bảo hiểm
xã hội.

Kho học liệu về giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập của ngành giáo dục được
số hóa, tích hợp với các nền tảng dạy và học trực tuyến, bảo đảm hỗ trợ cho
100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực
tuyến; đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ chương trình giáo dục
phổ thông và tối thiểu 40% số ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

95% dữ liệu về y tế được xây dựng, tổ chức phù hợp với định hướng phân cấp
quản lý từ trung ương đến địa phương để phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu
quốc gia về y tế và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, phấn đấu tỷ lệ người
dân được lập sổ sức khỏe điện tử đạt 100%.

Đưa vào vận hành tối thiểu 05 sàn dữ liệu theo quy định của pháp luật, hình
thành thị trường dữ liệu minh bạch, an toàn, có kiểm soát.
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Phát triển ít nhất 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ dữ
liệu, phân tích dữ liệu, nền tảng dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ dữ liệu và trí tuệ
nhân tạo. Phát triển tối thiểu 30 tổ chức trung gian dữ liệu tham gia thu thập,
xử lý, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, phân tích và khai thác dữ liệu theo quy định
của pháp luật.

Nhóm mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực dữ liệu

Đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 50.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức có đủ
năng lực quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu theo Khung đào tạo quản trị dữ
liệu cấp quốc gia; đào tạo kỹ năng dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ
nhân tạo cho khoảng 300.000 lượt người lao động trong doanh nghiệp.

Hình thành đội ngũ tối thiểu 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt trong cơ quan
nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học và công nghệ.

Có trên 50 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, chuyên ngành về khoa
học dữ liệu, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao và an
ninh dữ liệu.

Nhóm mục tiêu về bảo đảm an ninh và chủ quyền dữ liệu

Đưa vào vận hành Hệ thống giám sát an ninh dữ liệu quốc gia hoạt động 24/7
để quản trị, điều phối tập trung; trên 90% hệ thống thông tin chứa dữ liệu cốt
lõi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo vệ, bảo đảm vững chắc an ninh mạng, an
ninh dữ liệu và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương được phê
duyệt cấp độ, kết nối giám sát, cảnh báo sự cố và triển khai đầy đủ phương án
bảo đảm an toàn, an ninh mạng, an ninh dữ liệu theo quy định, được kết nối
giám sát, cảnh báo và hỗ trợ ứng cứu sự cố thông qua hệ thống giám sát tập
trung có thẩm quyền.

Thiết lập và áp dụng cơ chế kiểm soát toàn bộ vòng đời dữ liệu đối với 100% cơ
sở dữ liệu quốc gia và hệ thống dữ liệu trọng yếu; bảo đảm mọi lịch sử xử lý,
khai thác dữ liệu đều có thể truy xuất và cung cấp công cụ trực tuyến để người
dân, tổ chức trực tiếp giám sát việc sử dụng dữ liệu của mình.

Đến 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về khai thác dữ
liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu đến năm 2045, 100% hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều
hành của cơ quan Đảng, Nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu; tối thiểu 90% quyết
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định, chính sách quan trọng được xây dựng, đánh giá và dự báo trên cơ sở phân
tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp toàn trình trên môi trường điện
tử; tối thiểu 90% dịch vụ công thiết yếu được cung cấp chủ động, tự động hoặc
cá nhân hóa dựa trên dữ liệu; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt
từ 99% trở lên.

Việt Nam làm chủ tối thiểu 80% nền tảng, công nghệ và sản phẩm cốt lõi phục
vụ quản trị, lưu trữ, xử lý, phân tích và bảo vệ dữ liệu; có năng lực tự chủ về
điện toán đám mây, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng AI, mô hình AI và
an ninh dữ liệu.

Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về năng lực quản trị, khai thác dữ
liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo; trở thành một trung tâm quan trọng trong
khu vực về lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên
giới.

8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng
tâm bao gồm: 

1- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.

2- Phát triển hạ tầng và nền tảng dữ liệu quốc gia.

3- Phát triển dữ liệu.

4- Nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế dữ liệu và thị trường dữ liệu.

5- Nhiệm vụ cụ thể về phát triển nguồn nhân lực dữ liệu.

6- Nhiệm vụ cụ thể về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và chủ quyền dữ
liệu.

7- Ứng dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

8- Tăng cường hợp tác quốc tế về dữ liệu.
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